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1 020101 Vũ Nguyễn Nam Anh 2008 Nam 6C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

2 020102 Nguyễn Bùi Đức Dũng 2009 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

3 020103 Nguyễn Văn Việt Dũng 2008 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

4 020104 Ngô Quý Dương 2008 Nam 6A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

5 020105 Đoàn Mạnh Đạt 2008 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

6 020106 Nguyễn Trọng Khuê 2008 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

7 020107 Nguyễn Vũ Minh 2008 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

8 020108 Nguyễn Lê Nhật Nam 2008 Nam 6G0 Phổ thông Liên cấp Newton 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

9 020109 Nguyễn Đình Tùng 2008 Nam 6C1 THCS Archimedes Academy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

10 020110 Phạm Ngân An 2007 Nữ 7A1 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

11 020111 Nguyễn Anh 2007 Nam 7A6 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

12 020112 Lưu Việt Bách 2007 Nam 7C1 THCS Trưng Vương 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

13 020113 Nguyễn Cảnh Dương 2007 Nam 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

14 020114 Trần Trí Đức 2007 Nam 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

15 020115 Nguyễn Bảo Ngân Giang 2007 Nữ 7D THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

16 020116 Nguyễn Minh Hải 2007 Nam 7Cancun Tiểu học và THCS quốc tế Gateway 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

17 020117 Phạm Ngọc Hải 2007 Nam 7A1 THCS Cầu Giấy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

18 020118 Đoàn Minh Hiếu 2007 Nam 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

19 020119 Lê Huy 2007 Nam 7A1 THCS Gia Thụy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

20 020120 Lê Trúc Hương 2007 Nữ 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

21 020121 Quách Sĩ Gia Khoa 2007 Nam 7C0 THCS Archimedes Academy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

22 020122 Lã Tuấn Minh 2007 Nam 7A4 THCS Ngô Sỹ Liên 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

23 020123 Nguyễn Anh Minh 2007 Nam 7B THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

24 020124 Nguyễn Thị Thu Minh 2007 Nữ 7B THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

25 020125 Nguyễn Vỹ Phong 2007 Nam 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

26 020126 Lê Bảo Phúc 2007 Nam 7 MC THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

27 020127 Bùi Duy Quang 2007 Nam 7C1 THCS Trưng Vương 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

28 020128 Đoàn Minh Quân 2007 Nam 7A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

29 020129 Hoàng Anh Quân 2007 Nam 7A7 THCS Hoàng Văn Thụ 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

30 020130 Đặng Cường Thành 2007 Nam 7A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

31 020131 Bùi Gia Thịnh 2007 Nam 7C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01
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32 020132 Trần Quốc Việt 2007 Nam 7A1 THCS Cầu Giấy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

33 020133 Nguyễn Phan Khánh An 2006 Nam 8A THCS Đặng Thai Mai 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

34 020134 Đặng Duy Anh 2006 Nam 8T1 THCS Đoàn Thị Điểm 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

35 020135 Hà Huy Trường Anh 2006 Nam 8A1 THCS Ngô Sỹ Liên 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 01

36 020201 Nguyễn Quang Anh 2006 Nam 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

37 020202 Nguyễn Xuân Bách 2006 Nam 8A1 THCS Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

38 020203 Đặng Gia Bảo 2006 Nam 8A6 THCS Lê Quý Đôn 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

39 020204 Vũ Hoàng Quốc Bảo 2006 Nam 8A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

40 020205 Nguyễn Ngọc Minh Duy 2006 Nam 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

41 010144 Đào Đình Đức 2006 Nam 8A1 THCS Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 10 THCS Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 01

42 020207 Nguyễn Hoàng Giang 2006 Nam 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

43 020208 Nguyễn Thanh Hà 2006 Nữ 8A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

44 020209 Bùi Minh Hiếu 2006 Nam 8A6 THCS Lê Quý Đôn 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

45 020210 Nguyễn Quý Hoàng 2006 Nam 8A4 THCS Phương Liệt 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

46 020211 Đồng Mạnh Hùng 2006 Nam 8A1 THCS Phú Thái 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

47 020212 Đào An Huy 2006 Nam 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

48 020213 Trương Quang Huy 2006 Nam 8C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

49 020214 Đặng Duy Hưng 2006 Nam 8A3 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

50 020215 Vũ Đức Nam Hưng 2006 Nam 8T1 THCS Đoàn Thị Điểm 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

51 020216 Vũ Việt Hưng 2006 Nam 8B THCS Xuân La 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

52 020217 Phạm Trung Kiên 2006 Nam 8A6 THCS Hoàng Văn Thụ 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

53 020218 Nguyễn Quang Khải 2006 Nam 8A1 THCS Nguyễn Tri Phương 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

54 020219 Phan Vũ Nguyên Khải 2006 Nam 8A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

55 020220 Nguyễn Tuấn Khang 2006 Nam 8A1 THCS Nguyễn Tri Phương 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

56 020221 Tạ Hoàng Bảo Khánh 2006 Nam 8A6 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

57 020222 Phương Anh Khôi 2006 Nam 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

58 020223 Đinh Xuân Linh 2006 Nam 8A THCS Đặng Thai Mai 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

59 020224 Nguyễn Hải Long 2006 Nam 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

60 020225 Mai Xuân Lộc 2006 Nam 8A0 liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

61 020226 Phạm Ngọc Mạnh 2006 Nam 8A THCS thị trấn Yên Ninh 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

62 020227 Lê Võ Đăng Minh 2006 Nam 8A2 THCS Thanh Xuân 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02
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63 020228 Phạm Công Minh 2006 Nam 8A5 THCS Phan Chu Trinh 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

64 020229 Nguyễn Đức Bảo Phong 2006 Nam 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

65 020230 Trương Hồng Phúc 2006 Nam 8E THCS Ngọc Châu 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

66 020231 Nguyễn Ngô Anh Tuấn 2006 Nam 8C1 THCS Archimedes Academy 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

67 020232 Trần Xuân Tùng 2006 Nam 8B THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

68 020233 Lâm Xuân Thắng 2006 Nam 8A1 THCS Thanh Xuân 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

69 020234 Nguyễn Công Trực 2006 Nam 8A5 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

70 020517 Nguyễn Thị Kim Ánh 2006 Nữ 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 05

71 020518 Nguyễn Thị Bích 2006 Nữ 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 05

72 020519 Nguyễn Tường Duy 2006 Nam 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 05

73 020206 Vũ Hà Anh Đức 2006 Nam 8A3 THCS Chu Văn An 10 THCS Archimedes Academy - Cầu Giấy - Hà Nội 02

74 030101 Quách Duy Anh 2007 Nam 7CI5 THCS & THPT Nguyễn Siêu 10 THCS & THPT Nguyễn Siêu - Cầu Giấy - Hà Nội 01

75 030102 Trương Quang Diệu 2007 Nam 7CI6 THCS & THPT Nguyễn Siêu 10 THCS & THPT Nguyễn Siêu - Cầu Giấy - Hà Nội 01

76 030103 Nguyễn Thái Minh 2007 Nam 7CI6 THCS & THPT Nguyễn Siêu 10 THCS & THPT Nguyễn Siêu - Cầu Giấy - Hà Nội 01

77 030104 Tô Anh Minh 2007 Nam 7CI6 THCS & THPT Nguyễn Siêu 10 THCS & THPT Nguyễn Siêu - Cầu Giấy - Hà Nội 01

78 050101 Trần Hồng Long 2006 Nam 8E THCS Lê Hồng Phong 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - TP Yên Bái - Yên Bái 01

79 070101 Nguyễn Thành Đạt 2007 Nam 7C3 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

80 070102 Phạm Dương Sơn 2007 Nam 7C3 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

81 070103 Vũ Công Thành 2007 Nam 7C3 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

82 070104 Cấn Hoàng Dũng 2006 Nam 8B5 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

83 070105 Nguyễn Đình Kiên 2006 Nam 8A1 THCS Hồng Bàng 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

84 070106 Phạm Châu Long 2006 Nam 8B5 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

85 070107 Đinh Tuấn Minh 2006 Nam 8B5 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

86 070108 Đỗ Minh Quang 2006 Nam 8A1 THCS Nguyễn Trãi 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

87 070109 Nguyễn Phan Anh Vũ 2006 Nam 8B5 THCS Trần Phú 10 CLB Hoàng Giáp maths and Science 01

88 100125 Nguyễn Thế Bình Khang 2006 Nam 8C9 THCS Nguyễn Nghiêm 10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam 01

89 120101 Phạm Anh Tú 2008 Nam 6/11 THCS TT Long Thành 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01

90 120102 Trần Nguyễn Đăng Dương 2007 Nam 7/3 THCS Thái Nguyên 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01

91 120103 Nguyễn Ngọc Đạt 2006 Nam 8/7 THCS Nguyễn Du 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01

92 120104 Trịnh Võ Nam Kiệt 2006 Nam 8G THPT chuyên Lê Quý Đôn 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01

93 120106 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 2006 Nữ 8A13 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01
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94 120107 Nguyễn Thành Phương 2006 Nam 8/3 THCS Lê Quý Đôn 10 Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Quận 1 - Hồ Chí Minh 01

Tổng 94 94


